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	Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô
	
	

	Thành tựu về khoa học kĩ thuật


	

	

	

	


	Số câu
Số điểm
	
	


	1 câu
0,5điểm

	

	

	

	1 câu
0,5 điểm

	Tình hình các nước Á, Phi, Mĩ la tinh sau 1945


	- Các nước ĐNA giành độc lập.
- Tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.
- Đường lối cải cách mở cửa ở TQ.
	

	
- Chính sách cai trị của chính quyền thực dân ở Cộng hòa Nam Phi
-Châu Phi được ví là lục địa trỗi dậy.
 
	-Hoàn cảnh, mục tiêu thành lập,nguyên tắc hoạt động của ASEAN.
 -Cách mạng Cu Ba
	

	Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi ra nhập ASEAN

	

	Số câu
Số điểm
	3câu
1,5 điểm
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	1,5câu
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1,5điểm
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	Tổng số câu
Số điểm
	3 câu
15điểm
15%
	
	3câu
1,5 điểm
	1,5 câu
5,5 điểm
	
	0,5 câu
1,5 điểm
	8câu
10 điểm

	          Tỉ lệ
	

	
	15%
	55%
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Đề Bài
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Thành tựu quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai là
     A. chế tạo thành công bom nguyên tử.
     B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.
     C. phóng tàu vũ trụ Phương Đông bay vòng quanh trái đất.
     D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
Câu 2. Tháng 12/1978, Đảng cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối 
    A. cải tổ đất nước.
    B. đổi mới đất nước.
    C. cải cách- mở cửa.
    D. mở rộng quan hệ đối ngoại.
Câu 3. Nước nào giành được độc lập sớm nhất khu vực Đông Nam Á?
A. Việt Nam                                        C. Inđônêxia
B. Lào                                                  D. Thái Lan
Câu 4. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi Năm Châu Phi vì:
     A. Châu Phi là “lục địa mới trỗi dậy”.
     B. tất cả các nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.
     C. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất.
     D. có 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
Câu 5. Chính quyền thực dân da trắng chi hành chính sách gì ở Cộng hòa Nam Phi?
A. Chính sách phân biệt chủng tộc
     B.Chính sách phát triển kinh tế
     C. Chính sách hòa bình, hợp tác
D. Chính sách viện trợ.
Câu 6. Ai được bầu làm Tổng thống da đen đầu tiên ở Cộng hòa Nam Phi?
A. Mao Trạch Đông                            C.  Phi-đen-Cat-xtơ-rô
B. Ga- ga-rin                                       D.  Nen xơn Man-đêlan
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1(4 điểm). 
a, Trình bày hoàn cảnh ra đời,  mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?  
b, Việt Nam gia nhập ASEAN có những thuận lợi và khó khăn gì?
Câu 2( 3 điểm).
 a, Trình bày hoàn cảnh, diễn biến cuộc cách mạng Cu Ba? 
 b,Trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ giữa Việt Nam với Cu Ba?



[bookmark: _GoBack]Hướng dẫn chấm:
I: Trắc nghiệm (3 điểm): mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Câu 1-D                             Câu 2-C                     Câu 3-C
Câu 4-D                             Câu 5-A                     Câu 6-B
II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1: 
· Hoàn cảnh
· Sau khi độc lập, hợp tác để phát triển kinh tế, văn hoá. (0,25 điểm)
· Hạn chế ảnh hưởng của đế quốc bên ngoài vào khu vực. (0,25 điểm)
· 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập tại Băng Cốc (Thài Lan) (0,25 điểm)
· Mục tiêu
· hợp tác kinh tế và văn hoá giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực. (0,5 điểm)
·  Nguyên tắc
·  1976, Hiệp ước Thân thiện  và hợp tác AESAN ở Đông Nam Á. Xác định nguyên tắc hoạt động các nước ASEAN (0,25 điểm)
· Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.(0,25 diểm)
· Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình. (0,5 điểm)
·  Hợp tác phát triển có hiệu quả.(0,25 điểm)
· Thuận lợi:
· Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN có những thuận lợi cùng hợp tác và phát triển. .(0,25 điểm)
· Tăng cường hợp tác và tham gia liên minh kinh tế khu vực... .(0,25 điểm)
· Việt Nam tiếp thu được những tiến bộ khoa học kĩ thuật của các nước bạn và khai thác nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế... .(0,25 điểm)
· Khó khăn:
· Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường nếu Việt Nam không có cơ chế, chính sách tốt sẽ mất thị trường ngay trên sân nhà. .(0,25 điểm)
· Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay bên ngoài... .(0,25 điểm)
· Vấn đề gìn giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại cần được lưu ý. .(0,25 điểm)
Câu 2. ( 3,5 điểm) 
a, Hoàn cảnh, diễn biến
·  Tháng 3/1952, Cu Ba nằm dưới sự thống trị của chế độ độc tài Ba-ti-xta, thi hành các chính sách phản động. (0,5 điểm)
·  Ngày 26/7/1953 quân cách mạng tấn công pháo đài Môn-ca-đa, mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang. (0,5 điểm)
·  Giai đoạn 1956- 1958 xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng. (0,25 điểm)
·  Giai đoạn 1958- 1959 chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ, cách mạng Cu Ba giành thắng lợi. (0,5 điểm)
· Ý nghĩa: Cu Ba trở thành lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc  ở Mĩ la- tinh. (0,25 điểm)
      b, Mối quan hệ hữu nghị giữa Cu-Ba và Việt Nam: 
· Trong kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam, Phi-đen Ca-xtơ-rô là nguyên thủ nước ngoài duy nhất vào tận tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta,  luôn ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam: "Vì Việt Nam, Cu-Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu". (0,25 điểm)
· Cu-Ba cử các chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu sốt rét, mổ cho các thương binh ở chiến trường. (0,25 điểm )
· Sau 1975 Cu-Ba giúp nhân dân Việt Nam xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện Cu-Ba ở Đồng Hới (Quảng Bình). (0,25 điểm)
· Trong thời kí Cu-Ba gặp khó khăn do Mĩ bao vây cấm vận, nhân dân Việt Nam đã quyên góp tiền bạc, lương thực... giúp nhân dân Cu-Ba, động viên nhân dân Cu-Ba vượt qua khó khăn để phát triển đất nước. (0,25 điểm)


